	BỘ KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số: 05/2010/TT-BKHCN 
	Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2010


THÔNG TƯ 
QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 2 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Căn cứ Nghị định số 30/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thống kê khoa học và công nghệ;
Căn cứ Thông tư 05/2009/TT-BKHCN ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ;
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ như sau: 

Điều 1. Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ 
1. Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ bao gồm: đối tượng thực hiện báo cáo thống kê, phạm vi báo cáo, nội dung báo cáo, biểu mẫu, trách nhiệm của đơn vị báo cáo, nơi nhận báo cáo, kỳ hạn báo cáo, thời hạn báo cáo và trách nhiệm của đơn vị nhận báo cáo.
2. Báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ là loại báo cáo do đối tượng thực hiện báo cáo thống kê cơ sở lập từ số liệu ghi chép chính thức theo hệ thống biểu mẫu thống nhất và báo cáo cho cơ quan nhận báo cáo. 

3. Phạm vi báo cáo là số liệu thống kê thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ gồm: hoạt động khoa học và công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ (tổ chức, nhân lực, tài chính, hợp tác quốc tế), sở hữu công nghiệp.

Điều 2. Đối tượng thực hiện báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ 

1. Đối tượng thực hiện báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ (sau đây gọi chung là đơn vị báo cáo) là cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức có tư cách pháp nhân thuộc một trong những loại hình sau:

a) Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm:

- Các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Các Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; Các Phòng khoa học và công nghệ tại quận, huyện;

- Các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập khác có sử dụng ngân sách nhà nước để hoạt động khoa học và công nghệ; 
b) Các tổ chức khoa học và công nghệ của Nhà nước được quy định tại Điều 9 Luật Khoa học và Công nghệ ngày 9 tháng 6 năm 2000, bao gồm:

- Các tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (sau đây gọi chung là tổ chức nghiên cứu và phát triển);

- Các trường đại học, học viện, trường cao đẳng (sau đây gọi chung là trường đại học); 

- Các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ; 

c) Các tập đoàn, tổng công ty, công ty, doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập có sử dụng ngân sách nhà nước để hoạt động khoa học và công nghệ; 
d) Doanh nghiệp khoa học và công nghệ; các doanh nghiệp khác có sử dụng ngân sách nhà nước để hoạt động khoa học và công nghệ; 

đ) Các tổ chức: chính trị, chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp, xã hội, xã hội - nghề nghiệp và các đơn vị trực thuộc có sử dụng ngân sách nhà nước hoặc các nguồn vốn được coi là ngân sách nhà nước để hoạt động khoa học và công nghệ.

2. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng không thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ quy định tại Thông tư này. 

Điều 3. Nội dung báo cáo và biểu mẫu báo cáo 

1. Nội dung và biểu mẫu báo cáo bao gồm: 

a) Thông tin chung về đơn vị báo cáo (Biểu 01CS-KHCN, Phụ lục I);

b) Số lao động của đơn vị báo cáo (Biểu 02CS-KHCN, Phụ lục II);

c) Số viên chức khoa học và công nghệ (Biểu 03CS-KHCN, Phụ lục III);

d) Chi cho khoa học và công nghệ (Biểu 04CS-KHCN, Phụ lục IV);

đ) Số đề tài/dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (Biểu 05CS-KHCN, Phụ lục V);

e) Hợp tác quốc tế trong khoa học và công nghệ (Biểu 06CS-KHCN, Phụ lục VI);

g) Sở hữu công nghiệp (Biểu 07CS-KHCN, Phụ lục VII);

h) Giải thưởng khoa học và công nghệ (Biểu 08CS-KHCN, Phụ lục VIII).

2. Nội dung báo cáo phải được điền vào các biểu mẫu theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục IX của Thông tư này. 

Điều 4. Kỳ hạn báo cáo và thời hạn gửi báo cáo 

1. Kỳ hạn báo cáo là 01 năm, tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo.

2. Các đơn vị báo cáo phải gửi báo cáo cho đơn vị nhận báo cáo chậm nhất là ngày 28/02 năm kế tiếp của năm báo cáo theo dấu bưu điện.

Điều 5. Hình thức báo cáo

Báo cáo phải được lập thành văn bản và tệp dữ liệu điện tử định dạng bảng tính Excel. 

Báo cáo bằng văn bản phải có chữ ký, đóng dấu xác nhận của Thủ trưởng đơn vị báo cáo để thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu, xử lý số liệu. 

Điều 6. Quy định về việc gửi báo cáo 

1. Các đơn vị báo cáo thuộc sự quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào thì gửi báo cáo về Sở Khoa học và Công nghệ của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó;

2. Các đơn vị báo cáo không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này gửi báo cáo về:
a) Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;

b) Cơ quan chủ quản của đơn vị báo cáo. 

Điều 7. Trách nhiệm của đơn vị báo cáo và đơn vị nhận báo cáo 

1. Đơn vị báo cáo có trách nhiệm:

a) Báo cáo đầy đủ, trung thực, khách quan và đúng nội dung thông tin được quy định trong Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung báo cáo;

b) Nộp báo cáo đúng hạn;

c) Kiểm tra, cung cấp lại báo cáo và các thông tin liên quan đến báo cáo thống kê khi có yêu cầu của đơn vị nhận báo cáo;

d) Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

2. Đơn vị nhận báo cáo quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 6 Thông tư này có trách nhiệm: 

a) Kiểm tra, đối chiếu, xử lý và tổng hợp số liệu từ các báo cáo thống kê cơ sở thành báo cáo thống kê tổng hợp; 
b) Yêu cầu đơn vị báo cáo kiểm tra, cung cấp lại báo cáo và các thông tin liên quan đến báo cáo thống kê khi cần thiết; 

c) Gửi báo cáo thống kê tổng hợp về Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;

d) Cung cấp thông tin thống kê tổng hợp cho đơn vị báo cáo;

đ) Cung cấp số liệu cho cơ quan quản lý nhà nước cấp trên về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật;

e) Bảo đảm công bố, sử dụng và bảo mật thông tin thống kê theo quy định quy định của pháp luật về thống kê; 

g) Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo về Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp và xử lý./.

	Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Sở KH&CN các các tỉnh, Tp. trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam;
- Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước;
- Các tổ chức khoa học và công nghệ;
- Tổng cục Thống kê; Các Cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo; Website của Chính phủ;  
- Lưu: VT, TTKHCN.
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Phụ lục I

THÔNG TIN CHUNG VỀ  ĐƠN VỊ BÁO CÁO

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BKHCN  ngày  02  tháng 07  năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


--------------------------------------------------------

Biểu 01CS-KHCN

THÔNG TIN CHUNG VỀ  ĐƠN VỊ BÁO CÁO

(Tính đến ngày 31/12 năm ….)


Ngày gửi báo cáo: .........................


(trước 28/02 theo dấu bưu điện)


Đơn vị báo cáo: ....................................


Đơn vị nhận báo cáo:


□ Cục Thông tin KH&CN Quốc gia


□ Sở KH&CN tỉnh, Tp trực thuộc TƯ


□ Bộ/ngành chủ quản


		1. Tên đơn vị báo cáo:



		2. Tên giao dịch viết tắt (nếu có):



		3. Tên tiếng Anh (nếu có):



		4. Địa chỉ:


Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương:



		5. Phương tiện liên lạc:


Điện thoại:
Fax: Email:
Website:



		6. Số quyết định thành lập:
7. Ngày thành lập:



		8. Mã số thuế:



		9. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN:   Số:
Ngày cấp: Nơi cấp:



		10. Cấp quyết định thành lập:


  Chính phủ
  Thủ tướng Chính phủ


  Bộ/ngành
  Tỉnh,  Tp. trực thuộc TƯ


  Cơ quan TƯ của đoàn thể
  Cơ sở





		11. Cơ quan quản lý trực tiếp:



		12. Bộ/ngành, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chủ quản:



		13. Loại hình của đơn vị/tổ chức:


  Hành chính (quản lý nhà nước)
  Đơn vị nghiên cứu và phát triển


  Trường đại học, cao đẳng, học viện
  Đơn vị dịch vụ KH&CN


  Doanh nghiệp KH&CN
  Doanh nghiệp



		14. Thành phần kinh tế:


  Nhà nước
  Tập thể


  Tư nhân
  Có vốn đầu tư nước ngoài



		15. Tổng giá trị tài sản cố định (triệu đồng):



		16. Tổng giá trị vốn lưu động  (triệu đồng):



		17. Mô tả lĩnh vực nghiên cứu chính của đơn vị (Ghi đến cấp 2 trong Bảng phân loại Lĩnh vực nghiên cứu KH&CN Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 09 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)



		18. Thông tin về số liệu trong các biểu mẫu báo cáo:


   Bao gồm số liệu của toàn bộ đơn vị/tổ chức, kể cả các đơn vị trực thuộc có tư cách pháp


nhân;


   Chỉ bao gồm số liệu của các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân. Không có bao gồm  số  liệu  của  các  đơn  vị  trực  thuộc  có  tư  cách  pháp  nhân,  có  tài  khoản  và  con  dấu  riêng


(Những đơn vị này có báo cáo riêng).



		19. Nếu có các đơn vị trực thuộc có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, đề nghị lập danh sách các đơn vị đó:



		STT

		Tên đơn vị trực thuộc có tư cách pháp


nhân

		Họ và tên thủ trưởng

		Địa chỉ, Điện thoại,


Fax, Email



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		...

		

		

		





Người lập biểu
.........., ngày .........  tháng . .....năm .....


Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục II

SỐ LAO ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ BÁO CÁO

(Ban hành kèm theo Thông tư số  05 /2010/TT-BKHCN  ngày 02 tháng 07 năm 2010  của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


--------------------------------------------------------

Biểu 02CS-KHCN

SỐ LAO ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ BÁO CÁO

(Có đến ngày 31/12 năm.....)


Ngày gửi báo cáo: ...........................................


(trước 28/02 theo dấu bưu điện)


Đơn vị báo cáo: ........................


Đơn vị nhận báo cáo:

□ Cục Thông tin KH&CN Quốc gia


□ Sở KH&CN tỉnh, Tp trực thuộc TƯ


□ Bộ/ngành chủ quản


Đơn vị tính: Người

		

		Mã số

		Tổng số

		Chia theo trình độ chuyên môn

		Chức danh GS, PGS



		

		

		

		Tiến sỹ

		Thạc sỹ

		Đại học

		Cao đẳng

		Trung cấp

		Khác

		Giáo sư

		Phó GS



		A

		B

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		1. TỔNG SỐ

		01

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Trong đó số Nữ

		02

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2. Chia theo dân tộc

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Dân tộc Kinh

		03

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Dân tộc ít người

		04

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Người nước ngoài

		05

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3.  Chia theo độ tuổi

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		Đến 35 tuổi

		06

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Từ 36-55 tuổi

		07

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Từ 56-60 tuổi

		08

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Từ 61-65 tuổi

		09

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Trên 65 tuổi

		10

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4. Chia theo lĩnh vực đào tạo

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Khoa học tự nhiên

		11

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Khoa học kỹ thuật và công nghệ

		12

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Khoa học y, dược

		13

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Khoa học nông nghiệp

		14

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Khoa học xã hội

		15

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Khoa học nhân văn

		16

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Người lập biểu
.........., ngày .........  tháng . .....năm......


Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục III

SỐ VIÊN CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05 /2010/TT-BKHCN  ngày 02  tháng  07  năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


--------------------------------------------------------

Ngày gửi báo cáo: ...........................................


(trước 28/02 theo dấu bưu điện)




SỐ VIÊN CHỨC  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Có đến ngày 31/12 năm ….. )





Biểu 03CS-KHCN

Đơn vị báo cáo: ........................


Đơn vị nhận báo cáo:

□ Cục Thông tin KH&CN Quốc gia


□ Sở KH&CN tỉnh, Tp trực thuộc TƯ


□ Bộ/ngành chủ quản


Đơn vị tính: Người

		

		Mã số

		Tổng số

		Chia theo ngạch bậc viên chức KH&CN



		

		

		

		Ngạch nghiên cứu viên

		Ngạch kỹ sư

		Kỹ
thuật


viên



		

		

		

		Nghiên


cứu viên

		Nghiên cứu viên chính

		Nghiên cứu viên cao cấp

		Kỹ sư

		Kỹ sư


chính

		Kỹ sư cao cấp

		



		A

		B

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1. TỔNG SỐ

		01

		

		

		

		

		

		

		

		



		trong đó số Nữ

		02

		

		

		

		

		

		

		

		





Người lập biểu
.........., ngày .........  tháng . .....năm


Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục IV

CHI CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05 /2010/TT-BKHCN  ngày 02  tháng  07  năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


--------------------------------------------------------

Ngày gửi báo cáo: ...........................................


(trước 28/02 theo dấu bưu điện)




CHI CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31/12 năm …..)



Biểu 04CS-KHCN

Đơn vị báo cáo: ........................


Đơn vị nhận báo cáo:

□ Cục Thông tin KH&CN Quốc gia


□ Sở KH&CN tỉnh, Tp trực thuộc TƯ


□ Bộ/ngành chủ quản


Đơn vị: triệu đồng

		

		Mã số

		Tổng số

		Chia theo nguồn cấp kinh phí



		

		

		

		Ngân sách nhà nước

		Ngoài NSNN

		Nước ngoài



		

		

		

		NS Trung ương

		NS địa phương

		

		



		A

		B

		1

		2

		3

		4

		5



		1. TỔNG CHI

Chia theo:

		01

		

		

		

		

		



		2. CHI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

		02

		

		

		

		

		



		3. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

		03

		

		

		

		

		



		4.  CHI  SỰ  NGHIỆP  KHOA  HỌC  VÀ  CÔNG NGHỆ

Chia theo:

		04

		

		

		

		

		



		4.1.  Chi quỹ lương và hoạt động bộ máy

		05

		

		

		

		

		





		trong đó:

		

		

		

		

		

		



		- Chi tiền lương, tiền công, phụ cấp

		06

		

		

		

		

		



		- Chi hoạt động bộ máy

		07

		

		

		

		

		



		4.2. Chi hoạt động theo chức năng

		08

		

		

		

		

		



		4.3. Chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN

trong đó:

		09

		

		

		

		

		



		- Đề tài/dự án cấp nhà nước

		10

		

		

		

		

		



		- Đề tài/dự án cấp Bộ

		11

		

		

		

		

		



		- Đề tài/dự án cấp Tỉnh/Thành phố

		12

		

		

		

		

		



		- Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

		13

		

		

		

		

		



		- Nhiệm vụ KH&CN khác

		14

		

		

		

		

		



		4.4. Chi tăng cường năng lực nghiên cứu

		15

		

		

		

		

		



		4.5. Chi sửa chữa chống xuống cấp

		16

		

		

		

		

		



		4.5. Chi hợp tác quốc tế

		17

		

		

		

		

		



		5.  CHI  CHO  KH&CN  TỪ  CÁC  NGUỒN  SỰ NGHIỆP KHÁC

		18

		

		

		

		

		





Người lập biểu
.........., ngày .........  tháng . .....năm.....


Thủ trưởng đơn vị


Phụ lục V

SỐ ĐỀ TÀI/DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05 /2010/TT-BKHCN  ngày 02  tháng  07  năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


--------------------------------------------------------

SỐ ĐỀ TÀI/DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

(Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm ….)



Biểu 05CS-KHCN

Ngày gửi báo cáo: ...........................................


(trước 28/02 theo dấu bưu điện)


Đơn vị báo cáo: ........................


Đơn vị nhận báo cáo:

□ Cục Thông tin KH&CN Quốc gia


□ Sở KH&CN tỉnh, Tp trực thuộc TƯ


□ Bộ/ngành chủ quản


Đơn vị tính: Đề tài

		

		Mã số

		Tổng số đề tài thực hiện trong năm

		Trong đó chia theo:

		Số đề tài đã nghiệm thu trong năm



		

		

		

		Số chuyển tiếp từ năm trước

		Số được phê duyệt mới trong năm

		



		A

		B

		1

		2

		3

		4



		1. TỔNG SỐ

		01

		

		

		

		



		1.1. Chia theo cấp quản lý

		

		

		

		

		



		- Cấp nhà nước

		02

		

		

		

		



		- Cấp Bộ/ngành

		03

		

		

		

		



		- Cấp Tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

		04

		

		

		

		



		- Cấp cơ sở

		05

		

		

		

		



		- Khác

		06

		

		

		

		





		1.2. Chia theo loại ĐT/DA

		

		

		

		

		



		- ĐT/DA nghiên cứu cơ bản

		07

		

		

		

		



		- ĐT/DA nghiên cứu ứng dụng

		08

		

		

		

		



		- ĐT/DA triển khai thực nghiệm

		09

		

		

		

		



		- ĐT/DA sản xuất thử nghiệm

		10

		

		

		

		



		- Khác

		11

		

		

		

		



		1.3 Chia theo lĩnh vực nghiên cứu*

		

		

		

		

		



		- Lĩnh vực .....

		

		

		

		

		



		- Lĩnh vực .....

		

		

		

		

		



		1.4 Chia theo mục tiêu kinh tế xã hội của nghiên cứu**

		

		

		

		

		



		- Mục tiêu ....

		

		

		

		

		



		- Mục tiêu ....

		

		

		

		

		



		2. SỐ ĐT/DA CÓ CHỦ NHIỆM LÀ NỮ

		12

		

		

		

		





Ghi chú:

* Lĩnh vực nghiên cứu xác định đến lớp 3 theo Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu ban hành kèm Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN

** Mục tiêu kinh tế-xã hội của nghiên cứu xác định đến lớp 2 theo bảng Phân loại Mục tiêu kinh tế-xã hội của nghiên cứu ban hành kèm theo

Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN

Người lập biểu
.........., ngày .........  tháng . .....năm


Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục VI

HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05 /2010/TT-BKHCN  ngày 02  tháng  07  năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


--------------------------------------------------------

HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Tính đến ngày 31/12 năm trước)



Biểu 06CS-KHCN

Ngày gửi báo cáo: ...........................................


(trước 28/02 theo dấu bưu điện)


Đơn vị báo cáo: ........................


Đơn vị nhận báo cáo:

□ Cục Thông tin KH&CN Quốc gia


□ Sở KH&CN tỉnh, Tp trực thuộc TƯ


□ Bộ/ngành chủ quản;


		

		Mã số

		Tổng số

		Chia theo nguồn cấp kinh phí thực hiện



		

		

		

		Ngân sách nhà nước

		Ngoài NSNN

		Nước ngoài



		

		

		

		NS trung ương

		NS địa phương

		

		



		A

		B

		1

		2

		3

		4

		5



		1.
SỐ
ĐỀ
TÀI/DỰ
ÁN
HTQT
VỀ

KH&CN MÀ ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

		01

		

		

		

		

		



		1.1. Chia theo lĩnh vực nghiên cứu

		

		

		

		

		

		



		-  Khoa học tự nhiên

		02

		

		

		

		

		



		- Khoa học kỹ thuật và công nghệ

		03

		

		

		

		

		



		-  Khoa học y, dược

		04

		

		

		

		

		



		- Khoa học nông nghiệp

		05

		

		

		

		

		



		- Khoa học xã hội

		06

		

		

		

		

		



		- Khoa học nhân văn

		07

		

		

		

		

		



		1.2. Chia theo hình thức hợp tác

		

		

		

		

		

		



		+ Đa phương

		08

		

		

		

		

		





		+ Song phương

		09

		

		

		

		

		



		+ Nghị định thư

		10

		

		

		

		

		



		+ Khác

		11

		

		

		

		

		



		1.3 Chia theo đối tác quốc tế/nƣớc ngoài

		

		

		

		

		

		



		+ Nước/tổ chức ...

		

		

		

		

		

		



		+Nước/tổ chức ...

		

		

		

		

		

		



		2. ĐOÀN RA

		

		

		

		

		

		



		2.1  Số  đoàn  của  đơn  vị  ra  nước  ngoài nghiên cứu, khảo sát về KH&CN

		12

		

		

		

		

		



		2.2 Số lượt người của đơn vị ra nước ngoài nghiên cứu, khảo sát về KH&CN

		13

		

		

		

		

		



		3. ĐOÀN VÀO

		

		

		

		

		

		



		3.1 Số đoàn của nước ngoài/tổ chức quốc tế do đơn vị chủ trì mời vào nghiên cứu, khảo sát về KH&CN tại Việt Nam

		14

		

		

		

		

		



		3.2 Số lượt người nước ngoài do đơn vị chủ trì   mời   vào   nghiên   cứu,   khảo   sát   về KH&CN tại Việt Nam

		15

		

		

		

		

		



		4.   SỐ   LƢỢT   NGƢỜI   CỦA   ĐƠN   VỊ THAM  GIA  HỘI  NGHỊ  QUỐC  TẾ  (tổ chức cả trong và ngoài nƣớc)

		16

		

		

		

		

		



		5.   SỐ   LƢỢT   NGƢỜI   CỦA   ĐƠN   VỊ ĐƢỢC LÀM VIỆC TẠI CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN KH&CN

		17

		

		

		

		

		





Người lập biểu
.........., ngày .........  tháng . .....năm


Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục VII

SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05 /2010/TT-BKHCN  ngày 02  tháng  07  năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


--------------------------------------------------------

Ngày gửi báo cáo: ...........................................


(trước 28/02 theo dấu bưu điện)




SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

(Tính đến ngày 31/12 năm ……)



Biểu 07CS-KHCN

Đơn vị báo cáo: ........................


Đơn vị nhận báo cáo:

□ Cục Thông tin KH&CN Quốc gia


□ Sở KH&CN tỉnh, Tp trực thuộc TƯ


□ Bộ/ngành chủ quản


		

		Mã số

		Tổng số

		Chia theo loại hình đơn/văn bằng



		

		

		

		Sáng chế

		Giải  pháp hữu ích

		Thiết kế mạch TH

		Kiểu dáng


CN

		Nhãn hiệu


HH



		A

		B

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1.   SỐ   ĐƠN   ĐĂNG   KÝ   QUYỀN   SỞ   HỮU   CÔNG NGHIỆP,

trong đó:

		01

		

		

		

		

		

		



		1.1  Số đơn đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ (Việt Nam)

		02

		

		

		

		

		

		



		1.2  Số đơn đăng ký tại nước ngoài

		03

		

		

		

		

		

		



		2.  SỐ  VĂN  BẰNG  BẢO  HỘ  QUYỀN  SỞ  HỮU  CÔNG NGHIỆP ĐƢỢC CẤP

trong đó:

		04

		

		

		

		

		

		



		2.1  Số văn bằng được Cục Sở hữu trí tuệ (Việt Nam) cấp

		05

		

		

		

		

		

		



		2.2  Số văn bằng được cơ quan nước ngoài cấp

		06

		

		

		

		

		

		



		3.  SỐ  HỢP  ĐỒNG  CHUYỂN  GIAO  QUYỀN  SỞ  HỮU

		07

		

		

		

		

		

		





		CÔNG NGHIỆP

trong đó:

		

		

		

		

		

		

		



		3.1 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

		08

		

		

		

		

		

		



		3.2  Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

		09

		

		

		

		

		

		



		4.   GIÁ   TRỊ   MUA   BÁN   QUYỀN   SỞ   HỮU   CÔNG NGHIỆP (đơn vị: triệu đồng)


trong đó:

		10

		

		

		

		

		

		



		4.1.  Giá trị mua quyền sở hữu công nghiệp

		11

		

		

		

		

		

		



		4.2. Giá trị bán quyền sở hữu công nghiệp

		12

		

		

		

		

		

		



		4.3. Giá trị góp vốn bằng quyền sở hữu công nghiệp

		13

		

		

		

		

		

		





Người lập biểu
.........., ngày .........  tháng . .....năm


Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục VIII

GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05 /2010/TT-BKHCN  ngày 02  tháng  07  năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


--------------------------------------------------------

Ngày gửi báo cáo: ...........................................


(trước 28/02 theo dấu bưu điện)




GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Tính đến ngày 31/12 năm ..........)



Biểu 08CS-KHCN

Đơn vị báo cáo: ........................


Đơn vị nhận báo cáo:

□ Cục Thông tin KH&CN Quốc gia


□ Sở KH&CN tỉnh, Tp trực thuộc TƯ


□ Bộ/ngành chủ quản


		

		Mã số

		Tổng số

		Giải thưởng trong nước

		Giải thưởng quốc tế



		

		

		

		Giải thưởng Hồ Chí Minh

		Giải thưởng


Nhà nước

		Giải thưởng


Bộ/ngành

		Giải thưởng


Tỉnh/Tp.

		Giải thưởng


Khác

		



		A

		B

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1.   Tổng   số   giải   thƣởng đƣợc nhận

		01

		

		

		

		

		

		

		



		Giải thưởng cho tập thể

		02

		

		

		

		

		

		

		



		Giải thưởng cho cá nhân

		03

		

		

		

		

		

		

		



		2. Số ngƣời đƣợc nhận giải thƣởng

		04

		

		

		

		

		

		

		



		trong đó số Nữ

		05

		

		

		

		

		

		

		





Người lập biểu
.........., ngày .........  tháng . .....năm


Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên, đóng dấu)



